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	 PHÒNG GD&ĐT QUẢNG YÊN               TRƯỜNG MẦM NON HIỆP HÒA

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 175/QĐ-MNHH
	Hiệp Hòa, ngày 02 tháng 8 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Năm học 2023-2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HIỆP HÒA
Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 Thông tư Ban hành Điều lệ trường Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 03 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo- Bộ nội vụ.Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức, số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ trình độ, năng lực và khả năng của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Hiệp Hòa;

          Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường Mầm non Hiệp Hòa năm học 2023-2024 (có bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

         Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Hiệp Hòa căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường và nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

        Thời gian: Từ 01/08/2023 đến hết 31/07/2024
         Điều 3. Các ông (bà) trong Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong trường và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:

- Kho bạc NN Quảng Yên (G/s) ;

- Như điều 3 (T/h);

- Lưu : VT.

	                      HIỆU TRƯỞNG

                Phạm Thị Thanh Vân 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 NĂM HỌC 2023-2024

(Kèm theo quyết định số 175 /QĐ-MNHH ngày 02 tháng 8 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Mầm non Hiệp Hòa)
       1.  Hiệu trưởng Phạm Thị Thanh Vân 
Phụ trách chung tất cả các mặt hoạt động của nhà trường.(Theo điều 10 nhiệm vụ của Hiệu trưởng tại Điều lệ Trường MN Ban hành theo Thông tư số 52/2020)
Phụ trách quản lý trực tiếp Khu Trung Tâm (Phối hợp trách nhiệm với BGH trực các điểm trường khác).

       Trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, nhân sự, công tác Kế hoạch - Tài chính, Kế hoạch phát triển nhà trường hàng năm và dài hạn, chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ trường học và công tác thông tin tổng hợp. 

       Thực hiện phân cấp quản lý trong nhà trường, giao quyền, phân quyền, uỷ quyền, chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của các văn bản quy phạm pháp quy hiện hành. 

Là chủ Tài khoản ngân sách nhà trường. 

Chủ tịch các Hội đồng của nhà trường: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng chuyên môn, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương và các Hội đồng khác của trường. 

Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Ban chỉ đạo khác của nhà trường. 

       Công tác tổ chức cán bộ: Quản lý nền nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên. Xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 3 ngày
Phụ trách chung các công việc, cùng với các phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết. 

Trực tiếp hoặc gián tiếp phân công công tác, giao nhiệm vụ cho mọi thành viên thuộc Trường Mầm non Hiệp Hòa 
Sinh hoạt chuyên môn với tổ mẫu giáo 5 tuổi, chỉ đạo tổ văn phòng. Trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ/ 01 tuần. 
2.  Phó Hiệu trưởng 01: Lương Thị Thuyến 

* Giúp Hiệu trưởng phụ trách và quản lý

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo và nắm bắt chuyên môn các hoạt động của tổ Nhà trẻ; 03 tuổi  và bộ phận bán  trú.  Sinh hoạt chuyên môn tại tổ Nhà trẻ 
- Phụ trách công tác bán trú bao gồm: Xây dựng kế hoạch thực hiện bán trú, xây dựng thực đơn; kiểm tra ký nhận và quản lý toàn bộ sổ sách có liên quan đến nội dung bán trú như: sổ kiểm thực 3 bước + sổ lưu mẫu thức ăn; sổ xuất nhập thực phẩm; sổ theo dõi nhập, xuất kho thực phẩm. Quản lý nề nếp và kỷ luật lao động của nhân viên nhà bếp. Xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 03 ngày khi Hiệu trưởng ủy quyền
· Phụ trách CSVC: Xây dựng kế hoạch, quản lý, điều hành, thống kê, dự báo kiểm tra, kiểm kê CSVC. Tham mưu với Hiệu trưởng bổ sung, trang bị tu sửa CSVC của trường, của lớp. Phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của nhà trường.
·  Phụ trách công tác nội vụ trong nhà trường bao gồm: công tác vệ sinh, xây dựng cây xanh, cảnh quan ...của trường, lớp, bếp. Phụ trách công tác giáo dục môi trường; công tác giáo dục thể chất, công tác lao động.

· Phụ trách công tác tự đánh giá kiểm định CLGD trong trường mầm non, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà trường.

· Phụ trách về công tác thống kê, báo cáo tình hình chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc,giáo dục trẻ, chất lượng hoạt động của đội ngũ. Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên trong tổ 3 tuổi và Nhà trẻ. Phối hợp với BGH trong công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên thuộc các tổ chuyên môn được phân công phụ trách.
· Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giảng dạy cho giáo viên.

· Phụ trách giám sát công tác y tế chăm sóc sức khoẻ; vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống ngộ độc; phòng chống các đại dịch lây lan (tay, chân, miệng; covid-19….); 
*. Trực tiếp ký ban hành các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, hợp đồng, công văn đề nghị khi được Hiệu trưởng phân công ủy quyền, trực tiếp ký duyệt kế hoạch tổ chủ nhiệm, kế hoạch chủ nhiệm của giáo viên, kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.

*. Phối hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.

*. Phụ trách quản lý trực tiếp điểm trường khu Giếng Khe (Phối hợp trách nhiệm với BGH trực các điểm trường khác theo phân công của Hiệu trưởng. Trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/ 01 tuần. 

*.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Phó Hiệu trưởng 02:PhạmThu Hiền 
*  Giúp Hiệu trưởng phụ trách quản lý:

· Công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Phụ trách chuyên môn tổ 4 tuổi và 5 tuổi. Sinh hoạt chuyên môn tại tổ 4 tuổi 
· Phụ trách công tác quản lý hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh, quản lý các phần mềm, các biểu mẫu thống kê Phổ cập GDMNTENT và Kiểm định CLGD...

· Quản lý nền nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên. Xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 03 ngày khi Hiệu trưởng ủy quyền.

· Trực tiếp phụ trách, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chuyên môn trong trường
· Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc phân công giảng dạy cho giáo viên.

· Phụ trách công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên thuộc các tổ chuyên môn trong trường.
· Phụ trách công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên. 

· Phụ trách việc tổ chức hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm. 
· Phối hợp trong BGH về công tác đánh giá xếp loại giáo viên và Phụ trách công tác đánh giá học sinh các độ tuổi.

· Phụ trách công tác thực hiện các Hội thi (GVDG, Học sinh, đánh giá chất lượng GD học sinh 5 tuổi) cấp trường.

· Phụ trách công tác tự đánh giá kiểm định CLGD trong trường mầm non, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược của nhà trường.

· Phụ trách công tác thống kê, báo cáo tình hình chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, chất lượng hoạt động của đội ngũ
· Trực tiếp giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và lớp.

· Phụ trách việc quản lý dữ liệu, đăng tin lên thông tin trang Web nhà trường. Phụ trách công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhà trường; phần mềm SMAS; Phụ trách việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

· Trực tiếp giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường và lớp.

*. Trực tiếp ký ban hành các loại văn bản:  Kế hoạch, thông báo, hợp đồng, công văn đề nghị khi được Hiệu trưởng phân công ủy quyền, trực tiếp ký duyệt kế hoạch tổ chuyên môn, kế hoạch của giáo viên, hồ sơ giáo án của tổ trưởng, sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp, .... kiểm duyệt các thông báo của cấp dưới có liên quan.

*. Phối hợp với các đồng chí trong Ban giám hiệu, các tổ chức, bộ phận, cá nhân trong các hoạt động có liên quan, các công việc cụ thể được Hiệu trưởng phân công.

*. Phụ trách quản lý trực tiếp điểm trường khu Rộc Bồng (Phối hợp trách nhiệm với BGH trực các điểm trường khác theo phân công của Hiệu trưởng. Trực tiếp tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ/ 01 tuần. 

*  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đồng chí Thư ký Hội đồng 
Soạn thảo, ghi chép nội dung các cuộc họp của trường, của tổ chức xã hội khác khi làm việc với nhà trường.

Soạn thảo các văn bản hành chính về các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Làm một số công việc khác khi được Hiệu truởng phân công.

4. Các đồng chí trong Ban chấp hành Chi Đoàn trường
Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Chi Đoàn TNCS HCM. Phối hợp cùng Công đoàn cơ sở đôn đốc đoàn viên thực hiện cuộc vận động
 “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn kết với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”….vv. Phát động, duy trì các phong trào thi đua dạy và học, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn.

Quản trị mạng (phụ trách trang web nhà trường, phần mềm Phổ cập, kiểm định CLGDMN, phần mềm thi đua - khen thưởng, phầm mềm SMAS, .... của trường).

Làm một số công việc khác khi Ban giám hiệu phân công.

5. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn:  Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

*. Tổ trưởng tổ chuyên môn:
- Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức dự giờ lên lớp của nhau để rút kinh nghiệm, tổ chức thao giảng, chuyên đề, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ tổ viên.

- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên. Tổ trưởng chuyên môn quản lý sổ sinh hoạt tổ.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc soạn thảo chương trình, kế hoạch dạy. Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn quy định các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt tổ, các báo cáo, hồ sơ khác.

- Có trách nhiệm báo cáo về BGH để phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ bệnh hoặc bận công tác.

- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh.

*. Tổ phó tổ chuyên môn:
- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.

- Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.

- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.

- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công

6.  Đồng chí Lê Thị Loan Tổ trưởng tổ văn phòng (Nhân viên Y tế kiêm nhiệm Thủ quỹ trường)

- Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường.

- Phô tô các loại tài liệu của nhà trường.

- Có trách nhiệm tiếp tân mỗi khi nhà trường có khách.
- Phụ trách công việc của nhân viên Y tế theo quy định của ngành.

- Ghi thu - chi các khoản quỹ của nhà trường đúng quy định.

- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công.
        - Phụ trách phòng Y tế nhà trường.

        - Lập kế hoạch về Y tế học đường trường học, quản lý tủ thuốc nhà trường; tham mưu với Hiệu trưởng lên kế hoạch mua sắm vật tư, dụng cụ, các thiết bị Y tế nhà trường.
         - Phụ trách công tác công tác khám, sơ cấp cứu ban đầu cho CB,GV, NV và HS trong nhà trường khi có tai nạn xảy ra.

         - Tham mưu với Ban chỉ đạo lên kế hoạch cụ thể về công tác vệ sinh trường học, phòng chống tai nạn trường học, chống bệnh học đường.

         - Phụ trách công tác tuyên truyền công tác Y tế trường học, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong CB-GV-NV và học sinh toàn trường; xây dựng kế hoạch ngoại khóa truyền thông về sức khỏe, dịch bệnh, chăm sóc răng miệng, ..., phối hợp với giáo viên các lớp trực tiếp cân, đo và sơ cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh theo quy định.
- Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn theo ngày 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng ban chăm sóc sức khỏe phân công.
- Hướng dẫn việc lập hồ sơ quản lý và theo dõi tình hình sức khỏe cho học sinh toàn trường. Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe, kế hoạch phòng chống các dịch bệnh, kế hoạch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng cho trẻ.

- Đôn đốc việc lưu mẫu thức ăn, vệ sinh cá nhân trẻ và vệ sinh môi trường....
7. Đồng chí nhân viên Kế toán - Kiêm nhiệm công tác văn thư.
- Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định của ngành.
- Tổ phó tổ văn phòng.
- Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường.

- Có kế hoạch thu - chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm.

- Theo dõi và cập nhật sổ Bảo hiểm của CB, GV, NV trong trường.

- Ghi chép sổ công văn đi, đến. Lưu các công văn đi đến trong máy tính và trong hồ sơ của nhà trường. Có trách nhiệm chuyển các loại công văn đi, đến (Các loại công văn phải chuyển trực tiếp không qua hộp thư).

- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công

8. Giáo viên các lớp: (Có bảng phân công cụ thể kèm theo)
- Thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục độ tuổi theo sự phân công của BGH; thực hiện chăm sóc- giáo dục trẻ theo kế hoạch và lịch sinh hoạt 1 ngày của trẻ. 
- Thực hiện Phân công, điều động của nhà trường và của chuyên môn (khi cần thiết).

- Tham gia công tác PCGD của địa phương và công tác Kiểm định CLGD của nhà trường.
- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, công tác phòng chống dịch bệnh vv trong nhà trường để thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
- Tham gia các công việc khác khi được BGH, cấp trên chỉ đạo và phân công.
	 Nơi nhận:
· Phòng GD&ĐT QY (B/c);
· Hiệu trưởng (C/đ);
· Các Phó HT (T/h);
· Các Tổ CM, Tổ VP (T/h); 

· Lưu: VT.


	HIỆU TRƯỞNG

           Phạm Thị Thanh Vân 


BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2023- 2024
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC  VỤ
	NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG 
	GHI CHÚ 

	1
	Vũ Thị Phương Loan 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TA
	

	2
	Nguyễn Thị Liên 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TA
	

	3
	Đinh Thị Thanh Hoa 
	TPTCM 5T 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TB
	

	4
	Phạm T Ninh Giang 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TB
	

	5
	Lương Thị Châm 
	TTTCM 5T
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TC
	

	6
	Đoàn T Thu Phương 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TC
	

	7
	Phạm Thị Hoa
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TD
	

	8
	Vũ Đặng Thùy Chi 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 TD
	

	9
	Ng Thị Minh Phương
	Giáo viên
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5TE.

 Phụ trách trang Web nhà trường 
	

	10
	Đinh Thị Vân 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5TE 
	

	 11
	Hoàng Thị Thêu 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5TG
	RB

	12
	Đinh Thị Thúy Dung
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 5TG
	RB

	13
	Bùi Thị Thanh
	TPTCM 4T
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TA
	

	14
	Ng Thị Trang Nhung
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TA
	

	15
	Phùng Thị Phượng 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB
	

	16
	Vũ Thị Ngân  
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB
	

	17
	Trần Thị Hưởng 
	TTTCM 4T
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TC
	

	18
	Phạm Thị Nhung 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TC
	

	19
	Đinh Thị Lan 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TD
	GK

	20
	Nguyễn Thị Hà 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TD
	GK

	21
	Nguyễn Thị Bưởi 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TE
	RB

	22
	Đinh Thị Thu Dung 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 4TE
	RB

	23
	Ng Thị Việt Trinh 
	TPTCM 3T 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TA
	

	24
	Đàm Thị Lĩnh 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TA
	

	 25
	Lê Thị Thêm 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TB
	

	26
	Vũ Thị Thu Hoài 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TB 
	

	27
	Vi Thị Lộc 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TC
	

	28
	Phạm Thị Quyên 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TC
	

	29
	Bùi Thị Mến  
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TD
	

	30
	Nguyễn Thị 
	Giáo viên
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TD

Phụ trách trang Web nhà trường 
	

	31
	Vũ Thị Hòa 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TE
	GK

	32
	Đinh Thị Hồng 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TE
	GK

	33
	Bùi Thị Thanh Hoa 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TG
	RB

	34
	Đặng Thị Hà 
	Giáo viên 
	Giáo viên chủ nhiệm lớp 3TG
	RB 

	35
	Nguyễn Thị Minh 
	TPTCMNT
	GVCN NT (25-36) tháng A
	 

	36
	Vũ Thị Mai 
	Giáo viên 
	GVCN NT (25-36) tháng A
	

	37
	Ng Thị Thu Thương 
	Giáo viên 
	GVCN NT (25-36) tháng B
	

	38
	Bùi Thị Hạnh 
	Giáo viên 
	GVCN NT (25-36) tháng B
	

	39
	Đàm Thị Huyên 
	Giáo viên 
	GVCN NT (25-36) tháng C
	

	40
	Nguyễn Thị Hường 
	Giáo viên 
	GVCN NT (25-36) tháng C
	

	41
	Đinh Thị Hoa 
	TTTCMNT
	GVCN NT(25-36) tháng D
	GK

	42
	Vũ Thị Thùy Dung 
	Giáo viên 
	GVCN NT(25-36) tháng D
	GK 
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